
Biểu số 01
BIỂU CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

( Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND, ngày      tháng      năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)

NỘI DUNG
DT

TỈNH
GIAO

TRONG ĐÓ:
NSH+NS XÃ

HƯỞNG

DT
HUYỆN
GIAO

TRONG ĐÓ:
NSH+NS XÃ

HƯỞNG

Thu ngân sách nhà
nước đến 31/5/2022

Trong đó: Ngân
sách huyện +
ngân sách xã

hưởng

Ước thực hiện
đến  30/6/ 2022

Trong đó: Ngân
sách huyện +
ngân sách xã

hưởng

% SS thực hiện với % SS ước thực hiện 6
tháng với

GHI
 CHÚ

Dự toán
tỉnh

Dự toán
huyện

Dự toán
tỉnh

Dự toán
huyện

1 2 3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18
TỔNG THU NGÂN SÁCH 362.802 332.977 377.832 346.202 221.578.257 204.603.976 313.818.49 297.328.19 61.07 58.64 86.50 83.06

TỔNG SỐ: ( A+B) 114.970 85.145 130.000 98.370 53.567.493 39.750.574 61.933.49 48.600.55 46.59 41.21 53.87 47.64

A.THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH CÂN ĐỐI 114.970 85.145 130.000 98.370 53.567.493 39.750.574 61.933.49 48.600.55 46.59 41.21 53.87 47.64

I. THU TỪ SXKD TRONG NƯỚC 114.970 85.145 130.000 98.370 53.567.493 39.750.574 61.933.49 48.600.55 46.59 41.21 53.87 47.64

1.Thu từ  DNNN TW 4.430 794 4.430 794 1.015.275 149.990 1.106.49 110.65 22.92 22.92 24.98 24.98

2.Thu từ DNNN 560 116 560 116 153.328 23.409 145.00 14.50 27.38 27.38 25.89 25.89

3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0

4. Thu từ thành phần kinh tế NQD 76.970 64.549 76.970 64.549 35.029.515 29.463.214 41.729.00 37.561.10 45.51 45.51 54.21 54.21

5. Lệ phí trước bạ 7.000 7.000 7.000 7.000 3.389.047 3.389.047 3.515.00 3.515.00 48.41 48.41 50.21 50.21

6. Thuế s.dụng đất nông nghiệp 0 0 0 0.00 0.00 0.00

7. Thuế s.dụng đất phi nông nghiệp 60 60 60 60 35.048 35.048 40.00 40.00 58.41 58.41 66.67 66.67

8. Thuế nhà đất 0.00

9. Thu tiền sử dụng đất 4.500 3.960 19.530 17.186 1.697.285 1.493.610 1.800.00 1.440.00 37.72 8.69 40.00 9.22

10. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN 0 0 0 0.00

11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 890 712 890 712 516.035 412.828 650.00 455.00 57.98 57.98 73.03 73.03

12. Thuế thu nhập cá nhân 4.870 4.384 4.870 4.383 3.818.671 3.436.804 4.107.00 3.696.30 78.41 78.41 84.33 84.33

13. Thu phí lệ phí 1.950 1.950 1.950 1.950 987.905 849.810 1.233 1.039 50.66 50.66 63.23 63.23

14.Thuế bảo vệ môi trường 9.000 0 9.000 0 0.00

15. Thu khác ngân sách 2.250 1.350 2.250 1.350 465.330 86.820 650.00 229.00 20.68 20.68 28.89 28.89

16. Các khoản thu tại xã 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00

17. Thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản 1.870 270 1.870 270 1.310.150 409.994 1.500.00 500.00

18.Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế 620 620 257.75 0.00 258.00 0.00
19. Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế
 thực hiện 4.892.16 0.00 5.200.00 0.00

B Thu quản lý không tính cân đối 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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I. Ghi thu, ghi chi đóng góp, viện trợ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

II. các khoản thu khác 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

4.Thu phạt của xã 

5.Viện trợ 

III. Thu sự nghiệp địa phương 0 0 0 0 0.00

VI. Thuế chuyển quyền sd đất 0 0 0 0 0.00

1. Các khoản khác ( thu đóng góp ) 0.000 0.000

C. BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 234.856 234.856 234.856 234.856 70.000.000 70.000.000 117.428.00 117.428.00 29.81 29.81 50.00 50.00

D. THU B.SUNG TỪ CTMT QUỐC GIA 0 0 0.000 0.000 22.000.00 22.000.00

E.THU BS CÓ M.TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN 12.976 12.976 12.976 12.976 10.553.764 10.553.764 25.000.00 25.000.00 81.33 81.33 192.66 192.66

F. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 0.000 0.000

G. THU CHUYỂN NGUỒN 83.783.254 83.783.254 83.783.25 83.783.25

H. THU NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.673.746 516.384 3.673.75 516.38

I.THU  TỪ VAY TRÁI PHIẾU QUA KBNN

K.TẠM THU CHƯA ĐƯA VÀO CĐNS 0.00

L.THU BỔ SUNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG

NỘI DUNG
DT

TỈNH
GIAO

TRONG ĐÓ:
NSH+NS XÃ

HƯỞNG

DT
HUYỆN
GIAO

TRONG ĐÓ:
NSH+NS XÃ

HƯỞNG

Thu ngân sách nhà
nước đến 31/5/2022

Trong đó: Ngân
sách huyện +
ngân sách xã

hưởng

Ước thực hiện
đến  30/6/ 2022

Trong đó: Ngân
sách huyện +
ngân sách xã

hưởng

% SS thực hiện với % SS ước thực hiện 6
tháng với

GHI
 CHÚ

Dự toán
tỉnh

Dự toán
huyện

Dự toán
tỉnh

Dự toán
huyện
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Biểu số 02
BIỂU CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

( Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND, ngày      tháng      năm 2022 của UBND huyện Đăk Tô)
ĐVT: Triệu đồng

STT NỘI DUNG CHI NHIỆM VỤ
 CHI NĂM 2022

DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2022 KINH PHÍ 2021 CHUYỂN NGUỒN BỔ SUNG DỰ TOÁN 2022

Tình hình thực
 hiện

Ước thực hiện
30/6/2022

% SS thực
hiện  với

nhiệm vụ chi
năm 2022

% SS ước
thực hiện
với ước 6

tháng
năm2022

GHI
CHÚ

TỔNG SỐ
CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH

HUYỆN

BỔ SUNG MỤC TIÊU NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

NGUỒN NGÂN
 SÁCH CẤP

TỈNH

NGUỒN
NGÂN

 SÁCH TW

CHƯƠNG
TRÌNH

MỤC TIÊU
QUỐC GIA

NGUỒN CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH HUYỆN

NGUỒN NGÂN
SÁCH TỈNH BỔ

SUNG MỤC TIÊU

TRUNG
ƯƠNG

 BỔ SUNG
MỤC TIÊU

VỐN SỰ
NGHIỆP

CHƯƠNG
TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC
GIA, CT 135

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 16

A Chi cân đối NS huyện 412.245.83 333.226.00 333.226.00 0.00 0.00 0.00 79.019.83 79.045.37 0.00 0.00 0.00 119.386.24 144.553.31 28.96 35.06

I Chi đầu tư phát triển 25.363.03 24.557.40 24.557.40 0.00 0.00 0.00 805.63 805.63 0.00 0.00 0.00 4.999.06 5.102.79 19.71 20.12

Trong đó: Chi GD& ĐT 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Chi XDCB vốn trong nước 7.802.38 7.371.00 7.371.00 0.00 0.00 0.00 431.38 431.38 0.00 0.00 0.00 4.183.53 4.272.79 53.62 54.76

2 Chi từ nguồn thu SDĐ 17.560.65 17.186.40 17.186.40 0.00 0.00 0.00 374.25 374.25 0.00 0.00 0.00 815.52 830.00 4.64 4.73

II Chi thường xuyên 306.326.57 302.268.60 302.268.60 0.00 0.00 0.00 4.057.97 4.083.52 0.00 0.00 0.00 110.713.44 133.480.62 36.14 43.57

1 Chi giáo dục và đào tạo 191.482.32 190.771.00 190.771.00 0.00 0.00 0.00 711.32 711.32 0.00 0.00 0.00 71.193.93 85.432.71 37.18 44.62

2 Chi sự nghiệp môi trường 5.351.61 5.267.90 5.267.90 0.00 83.71 83.71 0.00 553.99 1.000.00 10.35 18.69

3 Chi sự nghiệp y tế 1.064.66 1.044.10 1.044.10 0.00 20.56 20.56 0.00 269.21 532.33 25.29 50.00

4 Chi sự nghiệp kinh tế 15.015.52 14.230.50 14.230.50 0.00 0.00 0.00 785.02 810.56 0.00 0.00 0.00 1.793.32 2.151.98 11.94 14.33

5 Chi SN khoa học công nghệ 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 53.33

6 Chi văn hoá -thể thao -du lịch 1.375.52 1.190.50 1.190.50 0.00 0.00 0.00 185.02 185.02 0.00 0.00 0.00 563.23 675.87 40.95 49.14

7 Chi phát thanh truyền hình 863.31 863.30 863.30 0.01 0.01 292.50 351.00 33.88 40.66

8 Chi đảm bảo xã hội 14.155.54 13.896.80 13.896.80 0.00 0.00 0.00 258.74 258.74 0.00 0.00 0.00 6.536.04 7.843.25 46.17 55.41

9 Quản lý hành chính 66.058.30 64.562.50 64.562.50 0.00 0.00 0.00 1.495.80 1.495.80 0.00 0.00 0.00 23.767.85 28.521.42 35.98 43.18

10 Chi an ninh quốc phòng 6.792.54 6.321.50 6.321.50 0.00 0.00 0.00 471.04 471.04 0.00 0.00 0.00 3.958.26 4.749.91 58.27 69.93

11 Chi trợ giá, trợ cước mặt hàng CS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Chi khác 4.017.24 3.970.50 3.970.50 46.74 46.74 1.785.12 2.142.14 44.44 53.32

13 Mua sắm S/c lớn TSCĐ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III Chi Dự phòng 7.727.43 6.400.00 6.400.00 1.327.43 1.327.43 2.296.16 0.00 29.71

IV Chi nguồn CCTL 29.066.29 0.00 0.00 29.066.29 29.066.29 0.00 0.00 0.00

V
Nguồn khác (Nộp trả NS cấp trên, chuyển
nguồn trừ tiết kiệm 10% lần 2 chuyển nguồn
tập trung tại huyện...)

2.917.11 0.00 0.00 2.917.11 2.917.11 3.673.75 3.673.75 125.94 125.94

VI Nguồn tăng thu tập trung ngân sách huyện 40.439.40 0.00 0.00 40.439.40 40.439.40 0.00 0.00

VII
Trích lại từ phí bảo vệ môi trường chi cho các
nd quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số
164/2016/NĐ-CP

405.99 0.00 0.00 405.99 405.99

B Chi bổ sung có mục tiêu 17.712.67 12.976.00 0.00 12.976.00 0.00 0.00 4.736.67 0.00 4.303.60 433.07 0.00 3.020.24 6.303.78 17.05 35.59
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1 Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh 17.279.60 12.976.00 0.00 12.976.00 0.00 0.00 4.303.60 0.00 4.303.60 0.00 0.00 3.020.24 5.702.78 17.48 33.00

Trong đó: - Vốn đầu tư 13.551.26 12.601.00 0.00 12.601.00 0.00 0.00 950.26 0.00 950.26 0.00 0.00 3.020.24 1.764.49 22.29 13.02

                - Vốn sự nghiệp 3.728.34 375.00 0.00 375.00 0.00 0.00 3.353.34 0.00 3.353.34 0.00 0.00 0.00 3.938.29 0.00 105.63

2 Bổ sung có mục tiêu ngân sách TW 433.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.07 0.00 0.00 433.07 0.00 0.00 601.00 0.00 138.78

 Trong đó: - Vốn đầu tư 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                 -Vốn sự nghiệp 433.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.07 0.00 0.00 433.07 0.00 0.00 601.00 0.00 138.78

C Chương trình b/ sung CMT, CTMTQG 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Các chương trình MTQG XDNTM 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00

Trong đó: - Vốn đầu tư 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00

                - Vốn sự nghiệp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Chương trình MTQG giảm nghèo
nhanh bền vững 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Chương trình giảm nghèo bền vững 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00

 Trong đó: - Vốn đầu tư 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00

                 -Vốn sự nghiệp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2
Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế và
nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các
xã ngoài chương trình 135

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực
hiện chương trình 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TỔNG CỘNG ( A+B) 429.959.71 346.202.00 333.226.00 12.976.00 0.00 0.00 83.757.71 79.045.37 4.303.60 433.07 1.21 122.406.48 150.857.09 28.47 35.09 0

6.409.675.2

STT NỘI DUNG CHI NHIỆM VỤ
 CHI NĂM 2022

DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2022 KINH PHÍ 2021 CHUYỂN NGUỒN BỔ SUNG DỰ TOÁN 2022

Tình hình thực
 hiện

Ước thực hiện
30/6/2022

% SS thực
hiện  với

nhiệm vụ chi
năm 2022

% SS ước
thực hiện
với ước 6

tháng
năm2022

GHI
CHÚ

TỔNG SỐ
CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH

HUYỆN

BỔ SUNG MỤC TIÊU NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

TỔNG SỐ 

TRONG ĐÓ 

NGUỒN NGÂN
 SÁCH CẤP

TỈNH

NGUỒN
NGÂN

 SÁCH TW

CHƯƠNG
TRÌNH

MỤC TIÊU
QUỐC GIA

NGUỒN CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH HUYỆN

NGUỒN NGÂN
SÁCH TỈNH BỔ

SUNG MỤC TIÊU

TRUNG
ƯƠNG

 BỔ SUNG
MỤC TIÊU

VỐN SỰ
NGHIỆP

CHƯƠNG
TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC
GIA, CT 135
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Thử lại 

Huyện Xã

0

215.911 3.500

258.827

490.664
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0 0 0 0 0 0

Thử lại 

Huyện Xã
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8.019
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